
Tuần  33  ( Từ 9/5  đến 13/5 ) – Lớp 3A2 

 
THỨ TIẾT 

TheoTKB 
TIẾT 
(PPCT) 

MÔN 
( Phân môn) 

TÊN BÀI Đồ dùng 

 

 

 

HAI 

9/5 

 

 

Sáng 

1  Chào cờ SKT-  

2 97 TĐ-KC Cóc kiện trời BGĐT 

3 98 TĐ-KC Cóc kiện trời BGĐT 

4 161 Toán Ôn tập các số đến 100 000 BGĐT 

 

Chiều 
5  HDH HD HS hoàn thành bài BN, BP 

6 65 Tiếng Anh Unit 20: Where's Sapa? ( Tiết 1)  

7 65 Tin học Ôn tập HKII  

 

 

 

 

BA 

10/5 

 

 

Sáng 

1 65 Chính tả Cóc kiện trời BGĐT 

2 162 Toán Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) BGĐT 

3 33 Mĩ thuật Câu chuyện em yêu thích -tiết1  

4 33 Đạo đức Hà Nội anh hùng BGĐT 

 

Chiều 
5 65 TN&XH Các đới khí hậu BGĐT 

6  HDH  HD HS hoàn thành bài BN, BP 

7 65 Thể dục Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 3 người – Trò 

chơi: “Chuyển đồ vật” 

 

8  T.Anh TC FINAL TEST V  

 

 

 

 

TƯ 

11/5 

 

 

Sáng 

1  ĐSTV Đọc sách thư viện Truyện, sách 

2 99 Tập đọc Mặt trời xanh của tôi BGĐT 

3 163 Toán Ôn tập 4 phép tính trong phạm vi 100 000 BGĐT 

4 33 Tập viết Ôn chữ hoa: Y BGĐT 

 

Chiều 
5 33 Thủ công Làm quạt giấy tròn (tiết 3) BGĐT 

6 33 HĐNGCK GDQVBPTE.  Chủ đề 5. Ý kiến của em. BGĐT 

7 33 Âm nhạc Ôn các nốt nhạc. Tập biểu diễn bài hát  

8  HDH HD HS hoàn thành bài BN, BP 

 

 

 

 

NĂM 

12/5 

 

 

Sáng 

1 33 LTVC Nhân hóa BGĐT 

2 164 Toán Ôn tập 4 phép tính trong phạm vi 100 000 (tt)  

3  T.Anh TC Unit 26.2 - The weather  

4 66 Chính tả Quà của đồng nội BGĐT 

 

Chiều 
5  TCÂN Học hát: Đội ca BGĐT 

6 66 Tiếng Anh Unit 20: Where's Sapa?  ( Tiết 2)  

7  HDH HD HS hoàn thành bài BN, BP 

8 66 Thể dục Ôn tung và bắt bóng cá nhân và theo nhóm 2-3 

người - Trò chơi: “Chuyển đồ vật” 

 

 

 

SÁU 

13/5 

 

 

Sáng 

1 33 TLV Ghi chép sổ tay Truyện. 

2 66 Tin học Ôn tập HKII  

3 165 Toán Ôn tập 4 phép tính trong phạm vi 100 000 (tt BGĐT 

4 66 TN&XH Bề mặt trái đất BGĐT 

 

Chiều 
5  TCMT Luyện tâp- Vận dụng:  

6  HDH HD HS hoàn thành bài BN, BP 

7  SHL CĐ: Nghe kể chuyện về tấm gương đạo đức Bác 

Hồ 

Nhận xét thi đua tuần  33  +  KH tuần 34 

Sổ thi đua 

                                                    Số lượt đồ dùng  

          
                                                                                    Ngày  6   tháng    5   năm 2022 

                                                                                        Tổ trưởng 

                                                                                                   Đỗ Thị Thanh Thủy 



 
 


